
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Kinh

tế 

học

Quản 

trị

học

Tổng

điểm

Tiếng

Anh

1 VHU.Q1.001 Lê Trí Dũng 21/09/1981 Nam 5.50 7.40 12.90 5.75

2 VHU.Q1.002 Nguyễn Hải Đăng 13/11/1978 Nam 5.00 7.20 12.20 6.60

3 VHU.Q1.003 Đặng Văn Hưng 11/01/1977 Nam 5.10 7.90 13.00 7.50

4 VHU.Q1.004 Nguyễn Văn Hạnh 29/09/1987 Nam 5.10 7.40 12.50 8.85

5 VHU.Q1.005 Châu Văn Nhẹ 06/05/1981 Nam 5.20 8.00 13.20 5.10

6 VHU.Q1.006 Nguyễn Quang Nhật 18/03/1988 Nam 6.20 7.00 13.20 8.60

7 VHU.Q1.007 Nguyễn Bạch Vỹ 07/09/1986 Nam 5.85 7.90 13.75 Miễn

8 VHU.Q1.008 Đặng Hoàng Đức 24/02/1994 Nam 5.20 6.00 11.20 8.00

Lý luận 

văn học

Triết 

học

Tổng

điểm

Tiếng

Anh

1 VHU.V1.001 Nguyễn Thị Kim Hằng 21/05/1976 Nữ 7.00 6.00 13.00 6.00

2 VHU.V1.002 Phan Thị Hồng Yến 26/01/1978 Nữ 7.00 6.50 13.50 8.75

3 VHU.V1.003 Nguyễn Trà My 03/02/1985 Nữ 7.50 6.50 14.00 8.20

3 VHU.V1.004 Dương Tú Anh 27/12/1988 Nữ
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